
Phụ lục 1 
Mẫu giới thiệu Danh sách Hội đồng tuyển sinh 

(Kèm theo công văn số 391/GDĐT-HC ngày 12/5/2025 của Phòng GDĐT Quy Nhơn) 
 
 

UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
TRƯỜNG ………………………….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ………../……….. Quy Nhơn, ngày       tháng      năm 2025 
 

 
GIỚI THIỆU DANH SÁCH HỘI ĐỘNG TUYỂN SINH 

Năm học 2025-2026 
 
 

1. Chủ tịch Hội đồng:  
Ông/Bà …………………………..., Hiệu trưởng/Chủ Cơ sở 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:  

- Ông/Bà ………………………........, Phó Hiệu trưởng/Tổ trưởng 
- Ông/Bà ………………………..….., Phó Hiệu trưởng/Tổ trưởng 

3. Thư ký Hội đồng:  

Ông/Bà ………………………........, Thư ký HĐSP trường/Giáo viên 

4. Các Ủy viên Hội đồng:   

- Ông/Bà ………………………........, ……………..………………………….…; 
- Ông/Bà ………………………..….., ……………..………………………….…; 
- Ông/Bà ………………………........, ……………..………………………….…; 
- Ông/Bà ………………………..….., ……………..………………………….…; 
- Ông/Bà ………………………........, ……………..………………………….…; 
- Ông/Bà ………………………........, ……………..………………………….…; 
- Ông/Bà ………………………..….., ……………..………………………….…; 

  

       HIỆU TRƯỞNG/CHỦ CƠ SỞ 
 



Phụ lục 2 
Thời gian duyệt tuyển sinh 

(Kèm theo công văn số 391/GDĐT-HC ngày 12/5/2025 của Phòng GDĐT Quy Nhơn) 
 
 I. Tuyển sinh mầm non 

Ngày Buổi Đơn vị 

Sáng 

MG Trần Quang Diệu; MG Nhơn Phú; MNTT Sơn Ca; MNTT Sơn 
Ca 2; MNTT Cầu Vồng; MNTT 1/6; NT, Lớp MG Hoa Hồng Đỏ; 
Lớp MG Vàng Anh; Lớp MN Kitty; Lớp MG Thiên Ân; NT, Lớp 
MG Hoa Hồng Nhung; NT, Lớp MG Tuổi Hồng; NT, Lớp MG 
Quang Nhật; NT, Lớp MG Cát Tường; NT, Lớp MG Bé Yêu.  

21/7/2025 

Chiều 
MG Phước Mỹ; MG Bùi Thị Xuân; MNTT Uyên Vũ; MNTT Ánh 
Dương; Lớp MN  Mây Kindergarten; Lớp MN Lúa ;NT, Lớp 
MG Hoa Anh Đào. 

Sáng 

MN 2/9; MG Nguyễn Văn Cừ; MNTT Măng Non; MNTT Sen 
Hồng; MGTT Ngọc Lan; MNTT Hoa Sữa; MNTT Tuổi Thơ; 
MNTT Ong Vàng; NT, Lớp MG Bút Chì Màu; NT, Lớp MG Đồ 
Rê Mí; NT, Lớp MG Mặt Trời Nhỏ; NT, Lớp MG Trúc Xinh; NT, 
Lớp MG Hướng Dương; Lớp MN Lily; Lớp MN Casa Angelo; NT, 
Lớp MG Anh Thư; NT, Lớp MG Hoa Mặt Trời; Lớp MG Mầm 
Xanh; Lớp MN Nắng Hồng; NT, Lớp MG Trứng; Lớp MN Cỏ Ba 
Lá; Lớp MN Táo Đỏ; Lớp MN Baby 2. 22/7/2025 

Chiều 

MG Quang Trung; MG Ghềnh Ráng; MNTT Kim Đồng; MNTT 
Ban Mai; MNTT Tuổi Ngọc; NT, Lớp MG Bé Ngoan; NT, Lớp 
MG Hoa Thiên Lý; NT, Lớp MG Tuổi Xanh; NT, Lớp MG An 
Anh; Lớp MN Hoa Trạng Nguyên; Lớp MN BABY; Lớp MN 
Little Star; Lớp MN Kitty Cat; NT, Lớp MG Hồng Nhung; NT, 
Lớp MG Bé Cưng; NT, Lớp MG Long Thịnh; Lớp MN Bông 
Hồng.      

Sáng 

MN Phong Lan; MN 8/3; MN Hoa Hồng; MG Hương Sen; MG Thị 
Nại; MNTT Cánh đồng xanh; MNTT Hoa Lư; MNTT Hoa Lợi; 
MNTT Hoa Phượng; MNTT Yến Khương; MNTT Hà Thanh; 
MNTT Thế giới trẻ thơ; MNTT Minh Đức; NT, Lớp MG Hoàng 
Lan; Lớp MN Kangaroo; Lớp MN Việt Mỹ; NT, Lớp MG Rạng 
Đông; NT, Lớp MG Mầm Non Xanh; Lớp MN Vườn An Nhiên;  
Lớp MG Hà Phương; NT, Lớp MG An Nhiên; Lớp MN Dâu Tây; 
NT, Lớp MG Family. 23/7/2025 

Chiều 

MG Nhơn Bình; MG Nhơn Lý; MG Nhơn Hội; MG Nhơn Hải; MG 
SOS; MNTT Ecoshool; MNTT Hoa Trà My; MNTT Thủ đô Xanh 
GCA; NT, Lớp MG Sơn Ca 3; NT, Lớp MG Nắng; Lớp MN Heo 
Vàng; Lớp MN Minh Đức 2; Lớp MNTuổi Xanh 2; Lớp MN 
Sunny NT, Lớp MG Hải Âu; NT, Lớp MG Duyên Hải; NT, Lớp 
MG Hạnh Phúc; NT, Lớp MG Hoa Mặt Trời 2. 

Sáng 

MN Hoa Sen; MN Quy Nhơn; MG Hải Cảng; MNTT Sao Mai; 
MNTT Sao Biển; MNTT Trí Đức MNTT Chu Văn An; NT, Lớp 
MG Tuổi Hoa; Lớp MN Lá; Lớp MN Amy Preschool; Lớp MG 
Hoàng Yến; NT, Lớp MG Thiên Thần Nhỏ. 

24/7/2025 

Chiều MG Nhơn Châu 



 II. Tuyển sinh vào lớp 1 

Ngày Buổi Tên trường tiểu học, TH&THCS 

Sáng Phước Mỹ, Bùi Thị Xuân, Âu Cơ 
21/7/2025 

Chiều Nhơn Châu 

Sáng 
Số 1 Nhơn Bình, Số 2 Nhơn Bình, Nhơn Lý, Nhơn Hải, 
Nhơn Hội 22/7/2025 

Chiều Ngô Quyền, Nguyễn Khuyến, Nhơn Phú 

Sáng Võ Văn Dũng, Quang Trung, Kim Đồng 
23/7/2025 

Chiều Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây 

Sáng 
Hải Cảng, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Trần Hưng Đạo, Lê 
Lợi, Đống Đa 

24/7/2025 
Chiều 

Trần Quốc Tuấn, Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Trần 
Quốc Toản 

25/7/2025  Dự phòng 

 III. Tuyển sinh vào lớp 6 

Ngày Buổi Tên trường THCS, TH&THCS 

Sáng Phước Mỹ, Bùi Thị Xuân 
21/7/2025 

Chiều Nhơn Châu 

Sáng Nhơn Bình, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội 
22/7/2025 

Chiều Nhơn Phú, Trần Quang Diệu 

Sáng Ngô Mây, Nguyễn Huệ 
23/7/2025 

Chiều Quang Trung, Ghềnh Ráng 

Sáng Hải Cảng, Ngô Văn Sở, Tây Sơn, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi 
24/7/2025 

Chiều Đống Đa, Lương Thế Vinh, Lê Hồng Phong 

25/7/2025  Dự phòng 
 



Phụ lục 3 
Địa bàn tuyển sinh 

(Kèm theo công văn số 391/GDĐT-HC ngày 12/5/2025 của Phòng GDĐT Quy Nhơn) 

 I. Tuyển sinh mầm non 

Stt Tên trường Địa bàn tuyển sinh 
I Mầm non công lập  
1  Mầm non Hoa Sen 
2  Mầm non 8/3 
3  Mầm non Hoa Hồng 
4  Mầm non Quy Nhơn 
5  Mầm non 2/9 
6  Mầm non Phong Lan 
7  Mẫu giáo Hương Sen 
8  Mẫu giáo Hải Cảng 
9  Mẫu giáo Quang Trung 

10  Mẫu giáo Nguyễn Văn Cừ 
11  Mẫu giáo Ghềnh Ráng 
12  Mẫu giáo Thị Nại 
13  Mẫu giáo Nhơn Bình  
14  Mẫu giáo Nhơn Phú 
15  Mẫu giáo Trần Quang Diệu 
16  Mẫu giáo Bùi Thị Xuân 
17  Mẫu giáo Phước Mỹ 
18  Mẫu giáo Nhơn Lý 
19  Mẫu giáo Nhơn Hội 
20  Mẫu giáo Nhơn Hải 
21  Mẫu giáo Nhơn Châu 

Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi quy 
định trên địa bàn phường, xã nơi 

trường đóng và nhu cầu đăng ký của 
phụ huynh học sinh theo chỉ tiêu 

được giao 

II Mầm non ngoài công lập  
II.1 Trường mầm non  
1  Mẫu giáo SOS Quy Nhơn 
2  Mầm non tư thục Hoa Sữa 
3  Mầm non tư thục Hoa Lợi 
4  Mầm non tư thục Sao Mai 
5  Mầm non tư thục Sao Biển 
6  Mầm non tư thục Măng Non 
7  Mầm non tư thục Sơn Ca 
8  Mầm non tư thục Ban Mai 
9  Mầm non Kim Đồng 

10  Mầm non Sơn Ca 2 
11  Mầm non Sen Hồng (Cơ sở 1) 
12  Mầm non Sen Hồng (Cơ sở 2) 
13  Mầm non Hoa Phượng 
14  Mầm non Ánh Dương 
15  Mầm non Uyên Vũ 
16  Mầm non Hoa Lư 
17  Mầm non Tuổi Ngọc 

Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi quy 
định trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn theo chỉ tiêu được giao 



Stt Tên trường Địa bàn tuyển sinh 
18  Mầm non Hoa Trà My 
19  Mầm non  Tuổi Thơ 
20  Mẫu giáo Ngọc Lan 
21  Mầm non Cầu Vồng 
22  Mầm non Chu Văn An 
23  Mầm non Yến Khương 
24  Mầm non Minh Đức 
25  Mầm non 1/6 
26  Mầm non Ong Vàng 
27  Mầm non Hà Thanh 
28  Mầm non Thế Giới Trẻ Thơ 
29  Mầm non Trí  Đức 
30  Mầm non Cánh Đồng Xanh 
31  Mầm non Ecoschool 
32  Mầm non Thủ đô Xanh GCA 
II.2 Nhóm trẻ; lớp mẫu giáo độc lập   

1 NT, lớp MG Rạng Đông 
2 Lớp MG Hoàng Yến 
3 Lớp MG Vàng Anh  
4 Lớp MG Hà Phương 
5 NT, lớp MG Anh Thư 
6 NT, lớp MG Hoa Thiên Lý 
7 NT, lớp MG Hồng Nhung 
8 NT, lớp MG Hoa Anh Đào 
9 Lớp MG Mầm Xanh 

10 NT, lớp MG Hoa Hồng Đỏ 
11 NT, lớp MG Mặt Trời Nhỏ 
12 NT, lớp MG Bé Ngoan 
13 NT, lớp MG Trúc Xinh 
14 NT, lớp MG Bút Chì Màu 
15 NT, lớp MG Hoa Mặt Trời 
16 NT, lớp MG Hoa Hồng Nhung 
17 NT, lớp MG Hải Âu 
18 NT, lớp MG Đô Rê Mí 
19 NT, lớp MG Thiên Thần Nhỏ 
20 NT, lớp MG Quang Nhật 
21 NT, lớp MG Tuổi Hồng 
22 NT, lớp MG Hướng Dương 
23 NT, lớp MG Family 
24 NT, lớp MG Mầm Non Xanh 
25 NT, lớp MG Hạnh Phúc 
26 NT, lớp MG Sơn Ca 3 
27 NT, lớp MG Bé Cưng 
28 NT, lớp MG Long Thịnh 
29 NT, lớp MG Cát Tường 
30 NT, lớp MG Duyên Hải 
31 NT, lớp MG Tuổi Hoa 

Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi quy 
định trên cơ sở nhu cầu đăng ký của 

phụ huynh học sinh theo chỉ tiêu 
được giao 



Stt Tên trường Địa bàn tuyển sinh 
32 NT, lớp MG Tuổi Xanh 
33 NT, lớp MG Hoa Mặt Trời 2 
34 NT, lớp MG Hoàng Lan 
35 NT, lớp MG Trứng 
36 NT, lớp MG Bé Yêu 
37 NT, lớp MG An Anh 
38 NT, lớp MG An Nhiên 
39 NT, lớp MG Nắng 
40 Lớp MN Lily 
41 Lớp MN Nắng Hồng 
42 Lớp MN Hoa Trạng Nguyên 
43 Lớp MN Kitty 
44 Lớp MN Kangaroo 
45 Lớp MN Heo Vàng 
46 Lớp MN Lá 
47 Lớp MN Casa Angelo 
48 Lớp MN Cỏ Ba Lá 
49 Lớp MN Việt Mỹ 
50 Lớp MN Baby 
51 Lớp MN Minh Đức 2 
52 Lớp MN Vườn An Nhiên 
53 Lớp MN Dâu Tây 
54 Lớp MN Tuổi Xanh 2 
55 Lớp MN Mây Kindergarten 
56 Lớp MN Lúa 

  57 Lớp MN Bông Hồng 
58 Lớp MN Sunny 
59 Lớp MN Little Star 
60 Lớp MN Kitty Cat 
61 Lớp MG Thiên Ân 
62 Lớp MN Amy Preschool 
63 Lớp MN Táo Đỏ 
64 Lớp MN Baby 2 

 II. Tuyển sinh vào lớp 1 

Stt Tên trường 
Địa bàn tuyển sinh vào lớp 1 
(Trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 

thường trú tại Khu phố, Phường/Xã) 
1 Tiểu học Phước Mỹ Xã Phước Mỹ 
2 Tiểu học Bùi Thị Xuân Khu phố 1, 2, 3, 4 phường Bùi Thị Xuân 
3 Tiểu học Âu Cơ Khu phố 5, 6, 7, 8 phường Bùi Thị Xuân 
4 Tiểu học Ngô Quyền Khu phố 4, 5, 6, 7 phường Trần Quang Diệu 
5 Tiểu học Nguyễn Khuyến Khu phố 1, 2, 8, 9 phường Trần Quang Diệu 
6 Tiểu học Nhơn Phú Phường Nhơn Phú 
7 Tiểu học Số 1 Nhơn Bình Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 phường Nhơn Bình 
8 Tiểu học Số 2 Nhơn Bình Khu phố 6, 7, 8, 9 phường Nhơn Bình 
9 Tiểu học Đống Đa Khu phố 1, 2, 8, 9, 9A, 10, 11 phường Đống Đa 



Stt Tên trường 
Địa bàn tuyển sinh vào lớp 1 
(Trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 

thường trú tại Khu phố, Phường/Xã) 
10 Tiểu học Trần Quốc Toản Khu phố 3, 4, 4A, 5, 6, 7 phường Đống Đa 
11 Tiểu học Hoàng Quốc Việt Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường Thị Nại 
12 Tiểu học Trần Hưng Đạo Khu phố 7, 8, 9, 12 phường Thị Nại 
13 Tiểu học Trần Quốc Tuấn Khu phố 10, 11, 13 phường Thị Nại 
14 Tiểu học Lê Lợi Khu phố 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 phường Thị Nại 
15 Tiểu học Hải Cảng Phường Hải Cảng 
16 Tiểu học Lê Hồng Phong Khu phố 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 phường Trần Phú 
17 Tiểu học Lý Thường Kiệt Khu phố 7, 8, 9, 10 phường Trần Phú 
18 Tiểu học Trần Phú Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường Trần Phú 
19 Tiểu học Ngô Mây Khu phố 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 phường Ngô Mây 
20 Tiểu học Võ Văn Dũng Khu phố 1, 7, 8, 11 phường Ngô Mây 
21 Tiểu học Quang Trung Phường Quang Trung 
22 Tiểu học Nguyễn Văn Cừ Phường Nguyễn Văn Cừ 
23 Tiểu học Kim Đồng Phường Ghềnh Ráng 
24 Tiểu học Nhơn Lý Xã Nhơn Lý 
25 Tiểu học Nhơn Hội Xã Nhơn Hội 
26 TH&THCS Nhơn Hải Xã Nhơn Hải 
27 TH&THCS Nhơn Châu Xã Nhơn Châu 

III. Tuyển sinh vào lớp 6 

Stt Tên trường 
Địa bàn tuyển sinh vào lớp 6 

(Học sinh HTCTTH trường tiểu học; 
Học sinh HTCTTH thường trú tại Khu phố, Phường/Xã) 

1 THCS Phước Mỹ Tiểu học Phước Mỹ và Xã Phước Mỹ 
2 THCS Bùi Thị Xuân Tiểu học Bùi Thị Xuân; Tiểu học Âu Cơ và phường Bùi 

Thị Xuân 
3 THCS Trần Quang Diệu Tiểu học Ngô Quyền; Tiểu học Nguyễn Khuyến và 

phường Trần Quang Diệu 
4 THCS Nhơn Phú Tiểu học Nhơn Phú và Nhơn Phú 
5 THCS Nhơn Bình Tiểu học Số 1 Nhơn Bình; Tiểu học Số 2 Nhơn Bình và 

phường Nhơn Bình 
6 THCS Đống Đa Tiểu học Trần Quốc Toản; Tiểu học Đống Đa và phường 

Đống Đa 
7 THCS Tây Sơn Tiểu học Hoàng Quốc Việt và các Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 

phường Thị Nại 
8 THCS Trần Hưng Đạo Tiểu học Trần Hưng Đạo; Tiểu học Trần Quốc Tuấn và 

các Khu phố 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 phường Thị Nại 
9 THCS Lê Lợi Tiểu học Lê Lợi và các Khu phố 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 phường Thị Nại 
10 THCS Hải Cảng Tiểu học Hải Cảng và phường Hải Cảng 
11 THCS Lê Hồng Phong Tiểu học Lê Hồng Phong và các Khu phố 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 phường Trần Phú 
12 THCS Lương Thế Vinh Tiểu học Lý Thường Kiệt và các Khu phố 7, 8, 9, 10 

phường Trần Phú 
13 THCS Ngô Văn Sở Tiểu học Trần Phú và các Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường 

Trần Phú 



Stt Tên trường 
Địa bàn tuyển sinh vào lớp 6 

(Học sinh HTCTTH trường tiểu học; 
Học sinh HTCTTH thường trú tại Khu phố, Phường/Xã) 

14 THCS Ngô Mây Tiểu học Ngô Mây; Tiểu học Võ Văn Dũng và phường 
Ngô Mây 

15 THCS Nguyễn Huệ Tiểu học Quang Trung và Phường Quang Trung 
16 THCS Quang Trung Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và phường Nguyễn Văn Cừ 
17 THCS Ghềnh Ráng Tiểu học Kim Đồng và phường Ghềnh Ráng 
18 THCS Nhơn Hội Tiểu học Nhơn Hội và xã Nhơn Hội 
19 THCS Nhơn Lý Tiểu học Nhơn Lý và xã Nhơn Lý 
20 TH&THCS Nhơn Hải TH&THCS Nhơn Hải và xã Nhơn Hải 
21 TH&THCS Nhơn Châu TH&THCS Nhơn Châu và xã Nhơn Châu 

 

 



Phụ lục 4 
Mẫu Hồ sơ đăng ký tuyển sinh 

(Kèm theo công văn số 391/GDĐT-HC ngày 12/5/2025 của Phòng GDĐT Quy Nhơn) 
 

 I. Mẫu hồ sơ đăng ký tuyển sinh mầm non 

 



 II. Mẫu hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 

 



 



 
  



III. Mẫu hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 

 



 





Phụ lục 5 
Mẫu Danh sách người học được tuyển sinh 

(Kèm theo công văn số 391/GDĐT-HC ngày 12/5/2025 của Phòng GDĐT Quy Nhơn) 
 

 

 



 



 
 
 


